
STT Mã sinh viên Họ lót Tên Mã lớp ĐT liên lạc Email Nhóm

1 DH81804245 Nguyễn Trường An D18_XD01 0763898085 DH81804245@student.stu.edu.vn N1

2 DH81801361 Đặng Hoàng Bi D18_XD01 0964224643 DH81801361@student.stu.edu.vn N1

3 DH81806388 Lê Hoàng Quốc Duy D18_XD01 0909738801 DH81806388@student.stu.edu.vn N1

4 DH81800045 Võ Khánh Duy D18_XD01 0964678497 DH81800045@student.stu.edu.vn N1

5 DH81801180 Lê Thanh Bình Dương D18_XD01 0342729449 DH81801180@student.stu.edu.vn N1

6 DH81802302 Lê Nguyễn Trường Giang D18_XD01 0397460224 DH81802302@student.stu.edu.vn N1

7 DH81801242 Trần Xuân Hậu D18_XD01 0977001600 DH81801242@student.stu.edu.vn N1

8 DH81801447 Bùi Minh Hoàng D18_XD01 0935451961 DH81801447@student.stu.edu.vn N1

9 DH81802779 Nguyễn Đỗ Xuân Hoàng Huy D18_XD01 0332647858 DH81802779@student.stu.edu.vn N1

10 DH81800900 Dương Trung Hưng D18_XD01 0329055470 DH81800900@student.stu.edu.vn N1

11 DH81802536 Phạm Đặng Hoàng Kha D18_XD01 0352782409 DH81802536@student.stu.edu.vn N1

12 DH81808002 Lê Trần Nguyên Khang D18_XD01 0707979139 DH81808002@student.stu.edu.vn N1

13 DH81802728 Lê Tường Lâm D18_XD01 0904383774 DH81802728@student.stu.edu.vn N1

14 DH81800702 Ma Long D18_XD01 0986872553 DH81800702@student.stu.edu.vn N1

15 DH81802416 Nguyễn Hoàng Hồng Long D18_XD01 0931807503 DH81802416@student.stu.edu.vn N1

16 DH81800979 Trần Văn Thanh D18_XD01 0931852341 DH81800979@student.stu.edu.vn N1

17 DH81703097 Phạm Thế Anh D17_XD03 0962122519 DH81703097@student.stu.edu.vn N3

18 DH81703112 Nguyễn Hoàng Ân D17_XD03 0985335356 DH81703112@student.stu.edu.vn N3

19 DH81703569 Lương Trần Đăng Khoa D17_XD03 0828906095 DH81703569@student.stu.edu.vn N3

20 DH81704279 Nguyễn Nhật Tiến D17_XD03 0924902920 DH81704279@student.stu.edu.vn N3

21 DH81702960 Chu Quốc Triệu D17_XD03 0345986263 DH81702960@student.stu.edu.vn N3

22 DH81702803 Huỳnh Thanh Tùng D17_XD03 0387064737 DH81702803@student.stu.edu.vn N3

23 DH81703749 Nguyễn Trần Quốc Nam D17_XD03 0908465724 DH81703749@student.stu.edu.vn N4


